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TÓM TẮT 
Cây Mặt quỷ thuộc chi Morinda, họ Cà phê (Rubiacea) trong dân gian được dùng điều trị các bệnh 
viêm nhiễm, bệnh lý liên quan đến tiêu hóa. Cho đến nay chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về 
hàm lượng flavonoid, hoạt tính sinh học của loài này được công bố. Mục tiêu: Xác định hàm lượng 
flavonoid và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn, kháng oxy hóa của phân đoạn giàu flavonoid. Phương 
pháp nghiên cứu: Định lượng flavonoid bằng phương pháp tạo phức màu với AlCl3, đánh giá hoạt 
tính kháng khuẩn của phân đoạn cao chiết giàu Flavonoid qua phương pháp khuếch tán đĩa thạch và 
vi pha loãng dung môi nhằm xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), sử dụng phương pháp khử gốc 
tự do DPPH để khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần và biểu diễn kết quả 
dưới dạng giá trị trung bình. Kết quả: Hàm lượng flavonoid của phân đoạn n - hexan, ethyl acetat và 
n - butanol là 2,834; 3,820; 1,358 mg QE/g cao. Phân đoạn ethyl acetat giàu flavanoid thể hiện hoạt 
tính kháng khuẩn mạnh nhất trên S. aureus (ĐKVKK từ 13,67 - 16,67 mm) và MRSA (ĐKVKK từ 12,33 
- 15,67 mm). Nồng độ ức chế tối thiểu vi sinh vật (MIC) tương ứng là 15,625 mg/mL và 7,8125 mg/mL.
Trong thử nghiệm DPPH, phân đoạn này cũng cho thấy hoạt tính kháng oxy hóa tốt nhất (IC50 =
389,083 µg/mL). Kết luận: Phân đoạn ethyl acetat giàu flavonoid của cây Mặt quỷ có hàm lượng
3,820 mg QE/g cao thể hiện hoạt tính kháng khuẩn mạnh nhất trên S. aureus ATCC 25923 và MRSA
và có khả năng kháng oxy hóa tốt nhất trong ba phân đoạn khảo sát.

Từ khóa: Morinda parvifolia, Mặt quỷ, flavonoid, kháng khuẩn, kháng oxy hóa. 

ABSTRACT 
Morinda parvifolia (commonly known as “Mat quy”), belonging to the genus Morinda and the family 
Rubiaceae, has been traditionally used in folk medicine for the treatment of infectious and 
gastrointestinal disorders. To date, however, there have been limited in-depth studies published on 
the flavonoid content and biological activities of this species. Objective: To determine the flavonoid 
content and to evaluate the antibacterial and antioxidant activities of flavonoid-rich fractions. Methods: 
Total flavonoid content was quantified using the AlCl₃ colorimetric complexation method. The 
antibacterial activity of flavonoid-rich extract fractions was assessed by the agar disc diffusion method 
and the broth microdilution method to determine the minimum inhibitory concentration (MIC). 
Antioxidant activity was evaluated using the DPPH free radical scavenging assay. All experiments 
were performed in triplicate, and the results are expressed as mean values. Results: The total 
flavonoid contents of the n-hexane, ethyl acetate, and n-butanol fractions were 2.834, 3.820, and 
1.358 mg quercetin equivalents (QE)/g extract, respectively. The ethyl acetate fraction exhibited the 
highest flavonoid content and demonstrated the strongest antibacterial activity against 
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Staphylococcus aureus (inhibition zone diameters ranging from 13.67 to 16.67 mm) and methicillin-
resistant S. aureus (MRSA) (inhibition zone diameters of 12.33 - 15.67 mm). The corresponding MIC 
values were 15.625 mg/mL and 7.8125 mg/mL. In the DPPH assay, this fraction also showed the most 
potent antioxidant activity, with an IC₅₀ value of 389.083 µg/m. Conclusion: The flavonoid-rich ethyl 
acetate fraction of Morinda parvifolia (3.820 mg QE/g extract) exhibited the strongest antibacterial 
activity against S. aureus ATCC 25923 and MRSA, as well as the highest antioxidant capacity among 
the three investigated fractions.  
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

 Hiện nay, nhu cầu về các nguồn thuốc 

mới, an toàn và hiệu quả để đối phó với tình 

trạng kháng thuốc của vi khuẩn và stress oxy 

hóa, là những nguyên nhân hàng đầu gây ra 

nhiều bệnh lý nghiêm trọng đã đặt ra nhiệm vụ 

cấp bách cho các nhà nghiên cứu và sản xuất 

thuốc. Một trong những hướng ngày càng được 

quan tâm là tìm kiếm và khai thác các nguồn 

hợp chất có hoạt tính sinh học từ thực vật ứng 

dụng trong chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. 

Trong số các hợp chất tự nhiên, flavonoid 

được xem là một nhóm hợp chất polyphenol có 

giá trị sinh học cao. Flavonoid được chứng 

minh là chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng 

trung hòa các gốc tự do gây hại, sử dụng để 

điều trị một số bệnh lý liên quan đến các gốc tự 

do như các bệnh về tim mạch hay thần kinh.1 

Bên cạnh đó, tiềm năng kháng khuẩn cũng 

được đánh giá cao khi các hợp chất flavonoid 

có thể ức chế sự phát triển của nhiều loại vi 

khuẩn như Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis và 

nấm Candida albicans gây bệnh.2 

Cây Mặt quỷ (Morinda parvifolia Bartling ex 

Candole), thuộc họ Rubiaceae được tìm thấy ở 

ven rừng tại nhiều tỉnh thành của nước ta, trong 

đó có Đà Nẵng. Trong y học dân gian, cây được 

sử dụng để điều trị một số bệnh viêm nhiễm, 

bệnh lý liên quan đến tiêu hóa. Một số nghiên 

cứu trước đây về thành phần hóa học của cây 

Mặt quỷ đã ghi nhận sự xuất hiện của các hợp 

chất có hoạt tính sinh học như nhóm flavonoid, 

coumarin, saponin, anthraquinon và các dẫn 

xuất naphthoquinon.3-5 Trên thế giới, nghiên 

cứu về tác dụng dược lý của loài này cho thấy 

chiết xuất và các hợp chất phân lập từ cây thể 

hiện khả năng kháng khuẩn, kháng oxy hóa, 

bảo vệ gan và gây độc tế bào ung thư trên các 

mô hình thử nghiệm.4-6 

Tuy nhiên, so với các loài cùng chi Morinda, các 

nghiên cứu về Morinda parvifolia Bartl. ex DC 

vẫn còn tương đối hạn chế, đặc biệt là tại khu 

vực Đà Nẵng và trong phạm vi cả nước. Các 

công trình hiện có chỉ dừng lại ở việc phân lập 

hợp chất riêng lẻ, chưa có nghiên cứu toàn diện 

nào đánh giá hàm lượng flavonoid và mối liên 

hệ với hoạt tính sinh học như kháng khuẩn và 

kháng oxy hóa từ phân đoạn cao chiết khác 

nhau. Khoảng trống này cho thấy sự cần thiết 

của những nghiên cứu chuyên sâu, nhằm làm 

rõ giá trị hóa học và dược lý của Morinda 

parvifolia Bartl. ex DC, góp phần bổ sung cơ sở 
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dữ liệu khoa học và định hướng khai thác tiềm 

năng ứng dụng của loài Mặt quỷ. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu
- Cao phân đoạn chiết xuất từ cây Mặt quỷ

đầy đủ rễ, thân, lá được thu hái tại núi Phước 

Tường, thành phố Đà Nẵng vào tháng 8/2024. 

Cây Mặt quỷ đã được tiến hành nghiên cứu đặc 

điểm thực vật và định danh tên khoa học trong 

đề tài sơ bộ trước đó.  

- Chủng vi sinh vật thử nghiệm:

Staphylococcus aureus ATCC 25923 và 

Staphylococcus aureus kháng Methicillin 

(MRSA). 

2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp chiết cao dược liệu
Làm ẩm bột dược liệu bằng ethanol 80%, để

yên 2 - 4 giờ, sau đó tiến hành ngấm kiệt với 

cùng dung môi theo tỷ lệ dung môi/dược liệu là 

6/1. Dịch chiết được cô đặc dưới áp suất giảm 

ở 600C đến độ ẩm không quá 5%. 

Cao khô thu được tiếp tục chiết phân đoạn 

bằng các dung môi có độ phân cực tăng dần là 

n -hexan, ethyl acetat, n - butanol. Gộp dịch 

chiết n - hexan và thu hồi dung môi để thu cao 

n - hexan, chứa các hợp chất không hoặc kém 

phân cực. Phần cao còn lại được chiết bằng 

ethyl acetat, thu được cao ethyl acetat, chứa 

các hợp chất có độ phân cực trung bình. Cao 

sau chiết ethyl acetat được chiết bằng n - 

butanol thu được cao n - butanol, chứa các hợp 

chất phân cực mạnh. 

Phương pháp định tính flavonoid 
Định tính Flavonoid trong cao chiết phân 

đoạn bằng cách phản ứng hóa học trong ống 

nghiệm.7 

a) Phản ứng với kiềm: dung dịch chuyển

màu màu từ vàng đến vàng đậm. 

b) Phản ứng với FeCl3 trong nước hoặc cồn

1%: cho tủa màu lục hoặc xanh. 

c) Phản ứng Cyanidin

Phản ứng do sự có mặt của nhóm γ −

benzopyron trong flavonoid. 

Thuốc thử: HCl đặc và bột Magie kim loại. 

Tiến hành: Trong 3 ống nghiệm, cho vào mỗi 

ống 1 - 2 ml dung dịch thử. 

Ống 1: làm đối chứng. 

Ống 2: thêm 0,5 ml HCl đặc + 3 - 5 hạt 

Magie. Quan sát trong 10 phút. Nếu có màu từ 

vàng, đỏ đến xanh là có flavonoid. Có thể sơ bộ 

nhận định thêm: Vàng cam - đỏ (flavon); Đỏ 

thẫm (flavonol, flavanon). 

Ống 3: thêm 0,5 ml HCl đặc đun cách thủy 5 

phút, nếu có màu đỏ tím: Leucoantoxyanidin. 

Phương pháp định lượng Flavonoid 
Dãy nồng độ trong nghiên cứu được lựa 

chọn dựa trên tài liệu tham khảo, kết hợp khảo 

sát sơ bộ nhằm đảm bảo tính phù hợp và đáp 

ứng tuyến tính. 

Hàm lượng flavonoid toàn phần được xác 

định bằng phương pháp tạo màu với AlCl3 trong 

môi trường kiềm với một số hiệu chỉnh.8,9 

- Chuẩn bị dung dịch chuẩn: Quercetin

chuẩn được sử dụng làm chất đối chiếu. Cân 

chính xác 0,01 g quercetin và hòa tan với 

methanol trong bình định mức 100 mL, thu 

được dung dịch có nồng độ ban đầu 100 µg/ 

mL. Từ dung dịch ban đầu, pha loãng thành dãy 

nồng độ cần khảo sát. Mối tương quan giữa 

hàm lượng Quercetin và độ hấp thụ quang phổ 

được trình bày ở phụ lục 1, hình S1. 

- Chuẩn bị mẫu thử: Cân chính xác 0,01 g

cao chiết và hòa tan với methanol trong bình 
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định mức 100 mL, thu được dung dịch có nồng 

độ ban đầu 100 µg/ mL. Từ dung dịch ban đầu 

tiến hành pha loãng thành các nồng độ mẫu thử 

tương ứng dãy nồng độ cần khảo sát. 

- Chuẩn bị thuốc thử: NaNO2 5%, AlCl3 10%,

NaOH 1 M được pha bằng nước cất. 

- Cách tiến hành: Lấy 1 mL mẫu cần định

lượng cho vào bình định mức 10 mL (đã có sẵn 

4 mL nước cất). Thêm 0,3 mL NaNO2 5%, lắc 

đều, để yên 5 phút. Sau đó, thêm 0,3 mL AlCl3 

10%, lắc đều, để yên 6 phút. Tiếp theo, thêm 

vào 2 mL NaOH 1 M, lắc đều và bổ sung nước 

cất vừa đủ 10 mL. Để yên dung dịch trong tối 1 

giờ trước khi tiến hành đo độ hấp thu quang phổ 

ở bước sóng 430 nm. Thí nghiệm được lặp lại 

3 lần, giá trị độ hấp thu quang phổ (A) được ghi 

nhận và tiến hành vẽ đường thẳng hiệu chuẩn 

để sử dụng xác định hàm lượng flavonoid trong 

các mẫu cao chiết. 

Hàm lượng flavonoid toàn phần chứa trong 

mẫu cao chiết được đo lường bằng hàm lượng 

quercetin đương lượng (QE) và được tính bằng 

công thức: 

F = 𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑉𝑉 𝑥𝑥 𝐻𝐻
𝑚𝑚 (100−𝐷𝐷) 𝑥𝑥 106

 x 100 

Trong đó: 

c: Giá trị x từ đường chuẩn với quercetin 

(µg/mL) 

V: Thể tích dịch chiết (mL) 

m: Khối lượng cao chiết có trong thể tích (g) 

H: Hệ số pha loãng 

D: Độ ẩm của cao chiết (%) 

F: Hàm lượng flavonoid toàn phần trong 1 g 

cao dược liệu tính theo Quercetin (mgQE/g cao 

dược liệu) 

Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn 
Phương pháp khuếch tán đĩa thạch: Tiến 

hành đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của cao 

chiết phân đoạn bằng phương pháp khuếch tán 

đĩa thạch.10 Sử dụng môi trường MHA (Mueller 

- Hinton Agar), chủng vi khuẩn Staphylococcus

aureus ATCC 25923 và chủng Staphylococcus

aureus kháng Methicillin (MRSA).

a) Chuẩn bị mẫu đối chứng và mẫu thử

- Đối chứng dương: Dung dịch kháng sinh

Vancomycin ở nồng độ 10µg. 

- Đối chứng âm: Dung dịch

Dimethylsulfoxide (DMSO) 10%. 

- Mẫu thử: Cân chính xác 1,00 g cao chiết

vào ba cốc có mỏ đã đánh số thứ tự T1, T2, T3. 

Sau đó thêm lần lượt 2 mL, 4 mL và 8 mL dung 

dịch DMSO 10%. Lắc kỹ cho cao tan hoàn toàn 

để thu được dung dịch mẫu có nồng độ tương 

ứng 500; 250; 125 mg/mL. 

b) Chuẩn bị đĩa môi trường và huyền dịch vi

khuẩn 

Môi trường Mueller-Hinton Agar (MHA) 

được chuẩn bị theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất, hòa tan trong nước cất, hấp tiệt khuẩn ở 

121°C trong 30 phút, sau đó rót vào đĩa petri 

trong điều kiện vô khuẩn và để nguội. Trước khi 

sử dụng, các đĩa thạch được làm ấm về nhiệt 

độ phòng. 

Vi khuẩn được nuôi cấy trên đĩa thạch sau 

đó được lấy ra pha loãng với dung dịch nước 

muối sinh lý đã được tiệt trùng cho đến độ đục 

tương đương ≥ 0,5 Mc Farland. 

c) Bố trí thí nghiệm

Huyền dịch vi khuẩn được ria đều trên bề

mặt đĩa thạch. Sau 15 phút, tiến hành đục lỗ với 

đường kính trong 6 mm. Nhỏ 100 µL dung dịch 

cho mỗi lỗ. Ủ đĩa thạch trong tủ ấm ở 35 - 37°C. 

Đọc kết quả sau 24 giờ. Mẫu thử có tác dụng 

kháng khuẩn cho vòng ức chế xung quanh 

giếng chứa mẫu thử.  
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Đánh giá mức độ ức chế vi khuẩn theo 

đường kính vòng kháng khuẩn (ĐKVKK) bằng 

cách sử dụng thang đánh giá của Muanza.11 Thí 

nghiệm được lặp lại 3 lần, kết quả được biểu 

diễn dưới dạng giá trị trung bình ± độ lệch 

chuẩn. 

Phương pháp vi pha loãng dung môi để xác 

định nồng độ tối thiểu ức chế vi sinh vật (MIC): 

Mẫu thử được sử dụng là phân đoạn cao 

chiết có vòng kháng khuẩn lớn nhất trong thử 

nghiệm kháng khuẩn bằng phương pháp 

khuếch tán đĩa thạch thực hiện trước đó.  

Cho vào tất cả các giếng thử 100 µL dung 

dịch môi trường Mueller - Hinton Broth. Thêm 

vào giếng đầu tiên của mỗi hàng 100 µl dung 

dịch thử (cao chiết, kháng sinh, chứng âm). 

Tiến hành hút 100 µL dung dịch từ mỗi giếng 

đầu hàng, sau đó thêm vào giếng liền kề để pha 

loãng 2 lần. Tiếp tục cho đến nồng độ 1/2048 

nồng độ ban đầu. Thêm 10 µl dung dịch vi 

khuẩn đã pha đến nồng độ 5x106 (CFU/mL) vào 

mỗi giếng, ủ trong 24h. Sau thời gian ủ, thêm 

10 µL dung dịch thuốc thử resazurin, ủ tiếp 

trong 2 - 4h. Sau đó quan sát kết quả. Giá trị 

MIC được xác định tại giếng có nồng độ chất 

thử thấp nhất ức chế sự phát triển của vi sinh 

vật (không có sự đổi màu từ xanh sang hồng).12 

Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa 
Hoạt tính kháng oxy hóa được khảo sát bằng 

phương pháp khử gốc tự do DPPH với một số 

hiệu chỉnh.13,14 

- Chuẩn bị thuốc thử DPPH: Cân chính xác

0,02366g DPPH và hòa tan với methanol trong 

bình định mức 100 mL thu được dung dịch 

DPPH 0,6 mM.  

- Chuẩn bị chứng dương: Cân chính xác 0,1

g acid ascorbic cho vào bình định mức 100 mL, 

thêm methanol tới vạch. Sau đó pha loãng 

thành dãy nồng độ cần khảo sát. 

- Chuẩn bị dung dịch thử: Cân chính xác 0,1

g cao chiết và hòa tan với methanol trong bình 

định mức 100 mL, thu được dung dịch có nồng 

độ ban đầu 1000 µg/ mL. Sau đó pha loãng 

thành các nồng độ mẫu thử tương ứng dãy 

nồng độ cần khảo sát (bảng 1). 

Bảng 1. Tỷ lệ pha trộn mẫu thử nghiệm phản ứng gốc tự do DPPH 

Ống Dung dịch thử (mL) Dung dịch methanol (mL) Dung dịch DPPH (mL) 

Trắng 0 4 0 
Chứng 0 3,5 0,5 

Thử 0,5 3 0,5 

III. KẾT QUẢ

1. Chiết cao dược liệu

Mẫu được pha trộn theo tỷ lệ, lắc đều và ủ

trong tối ở nhiệt độ phòng 30 phút, sau đó đo 

độ hấp thu quang phổ (A) ở bước sóng 517 nm. 

Phần trăm hoạt tính kháng oxy hóa HTCO được 

xác định bởi công thức: 

HTCO (%) = 𝐴𝐴𝐶𝐶− 𝐴𝐴𝑇𝑇
𝐴𝐴𝐶𝐶

 𝑥𝑥 100 

Trong đó: 

AC: Mật độ quang của dung dịch mẫu 

chứng. 

AT: Mật độ quang của dung dịch mẫu thử. 

Thử nghiệm DPPH được tiến hành lặp lại 3 

lần (kết quả được trình bày trong phụ lục 1, các 

bảng S1-4). Giá trị IC50 được tính dựa vào 

phương trình đường chuẩn của phần trăm ức 
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chế và nồng độ của mẫu thử. IC50 càng nhỏ thì 

hoạt tính kháng oxy càng mạnh và ngược lại.  

2. Định tính và định lượng flavonoid
Định tính flavonoid

Kết quả định tính bằng phản ứng hóa học 

cho thấy trong cả 3 phân đoạn cao chiết n - 

hexan, ethyl acetat, n - butanol đều có mặt 

nhóm hợp chất flavonoid (bảng 2). 

Bảng 2. Kết quả định tính flavonoid của các phân đoạn cao chiết 
Phân đoạn 

Phản ứng n - hexan ethyl acetat n - butanol 

Với kiềm ++ ++ + 

Với FeCl3 ++ ++ ++ 

Cyanidin + ++ + 

Chú thích: -, +, ++, +++: mức độ dương tính tăng dần từ không có đến rất rõ. 

Định lượng flavonoid 
Hàm lượng flavonoid trong các phân đoạn 

cao chiết dao động từ 1,358 đến 3,820 mg QE/g 

cao, trong đó phân đoạn ethyl acetat có hàm 

lượng cao nhất (3,820 mg QE/g cao), tiếp theo 

là n - hexan (2,834 mg QE/g cao) và thấp nhất 

là n - butanol (1,358 mg QE/g cao). Dựa trên 

kết quả này, phân đoạn ethyl acetat với hàm 

lượng flavonoid cao nhất được lựa chọn để tiếp 

tục thực hiện các thử nghiệm tiếp theo. 

3. Hoạt tính kháng khuẩn
Phương pháp khuếch tán đĩa thạch
Bên cạnh phân đoạn ethyl acetat có hàm

lượng flavonoid cao nhất, nghiên cứu cũng tiến 

hành đánh giá hoạt tính trên cả phân đoạn n - 

hexan và n - butanol để có sự đánh giá toàn 

diện hơn về hoạt tính sinh học giữa các phân 

đoạn cao chiết. 

Mẫu thử từ các phân đoạn cao chiết được 

pha loãng với dung môi DMSO 10% ở các nồng 

độ tương ứng và thử nghiệm bằng phương 

pháp khuếch tán đĩa thạch trên hai chủng khuẩn 

Staphylococcus aureus (S. aureus) ATCC 

25923 và Methicillin - Resistant Staphylococcus 

aureus - MRSA, cho kết quả cụ thể trong bảng 

3 và hình 1, hình 2, hình 3. 

Kết quả trong nghiên cứu này cho thấy phân 

đoạn ethyl acetat có khả năng ức chế vi khuẩn 

mạnh hơn so với phân đoạn n - hexan và n - 

butanol trên cả hai chủng S. aureus ATCC 

25923 và MRSA. Cụ thể, ở nồng độ 125; 250; 

500 mg/mL, phân đoạn ethyl acetat cho ĐKVKK 

trên chủng S. aureus ATCC 25923 lần lượt là 

13,67 ± 0,58; 15,00 ± 0; 16,67 ± 0,58 mm, trên 

chủng MRSA là 12,33 ± 0,58; 13,33 ± 1,00; 

15,67 ± 1,15 mm. Phân đoạn n - hexan cũng thể 

hiện hoạt tính kháng khuẩn ở cùng nồng độ, 

ĐKVKK đối với S. aureus ATCC 25923 lần lượt 

là 7,00 ± 0; 7,67 ± 0,58; 15,00 ± 0 mm, còn với 

MRSA là 5,67 ± 0,58; 6,00 ± 1,00; 6,67 ± 1,15 

mm. Riêng phân đoạn n - butanol không thể

hiện hoạt tính kháng khuẩn trên cả hai chủng vi

khuẩn thử nghiệm.

Nồng độ ức chế tối thiểu vi sinh vật (MIC) 
Dựa vào kết quả của thí nghiệm bằng 

phương pháp khuếch tán đĩa thạch, phân đoạn 

ethyl acetat thể hiện khả năng kháng khuẩn 

mạnh hơn trên cả hai chủng vi khuẩn S. aureus 

và MRSA, nên được chọn để xác định nồng độ 
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ức chế tối thiểu MIC của cao chiết cây Mặt quỷ. 

Giá trị MIC của phân đoạn cao ethyl acetat trên 

chủng S. aureus và MRSA lần lượt là 15,625 

mg/mL và 7,8125 mg/mL (hình 4). 

Bảng 3. Kết quả thử hoạt tính kháng khuẩn của các phân đoạn cao chiết cây Mặt quỷ 

Phân đoạn 
cao chiết 

Nồng độ 

(mg/mL) 

ĐKVKK (mm) 

Staphylococcus aureus Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus 

n - hexan 

500 (T1) 15,00 ± 0 6,67 ± 1,15 

250 (T2) 7,67 ± 0,58 6,00 ± 1,00 

125 (T3) 7,00 ± 0 5,67 ± 0,58 

ethyl acetat 

500 (T1) 16,67 ± 0,58 15,67 ± 1,15 

250 (T2) 15,00 ± 0 13,33 ± 1,00 

125 (T3) 13,67 ± 0,58 12,33 ± 0,58 

n - butanol 

500 (T1) 0 0 

250 (T2) 0 0 

125 (T3) 0 0 

Hình 1. Kết quả thử kháng sinh đồ bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch của phân 

đoạn cao chiết ethyl acetat 
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Hình 2. Kết quả thử kháng sinh đồ bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch của phân 

đoạn cao chiết n - hexan 

Hình 3. Kết quả thử kháng sinh đồ bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch của phân 

đoạn cao chiết n - butanol 

Chú thích cho hình 4 được trình bày tại phụ lục 1 (chú thích S1) 

Hình 4. Nồng độ ức chế tối thiểu vi sinh vật (MIC) của phân đoạn cao chiết ethyl acetat 

4. Hoạt tính kháng oxy hóa
Hoạt tính kháng oxy hóa của các phân đoạn 

cao chiết cây Mặt quỷ được đánh giá thông qua 

khả năng bắt giữ gốc tự do DPPH, thể hiện qua 

giá trị IC50 được xác định từ phương trình hồi 

quy tuyến tính của mẫu thử và chất chứng 

dương. Giá trị IC50 càng giảm thì khả năng 

kháng oxy hóa càng mạnh. 

Bảng 4. Kết quả IC50 của các mẫu thử đã khảo sát 
Mẫu Phương trình tuyến tính IC50 (µg/mL) 

Acid ascorbic y = 2,5451x + 0,4936; R² = 0,9987 19,452 
Cao n - hexan y = 0,0355x + 0,0178; R² = 0,962 1407,949 
Cao ethyl acetat y = 0,0959x + 12,646; R² = 0,9866 389,083 
Cao n - butanol y = 0,0332x + 2,129; R² = 0,9704 1441,898 
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Giá trị IC50 của phân đoạn cao chiết và 

chứng dương giảm dần theo thứ tự n - butanol 

> n - hexan > ethyl acetat > acid ascorbic. Trong

số các phân đoạn được khảo sát, phân đoạn

ethyl acetat có giá trị IC₅₀ thấp nhất, cho thấy

khả năng bắt gốc tự do DPPH tốt hơn so với hai

phân đoạn còn lại (bảng 4).

IV. BÀN LUẬN

Sự khác biệt hàm lượng flavonoid giữa ba

phân đoạn phản ánh rõ ảnh hưởng của độ phân 

cực dung môi đến khả năng hòa tan hợp chất. 

Ethyl acetat là dung môi có độ phân cực trung 

bình, chiết xuất hiệu quả các flavonol và 

flavanon, vốn được ghi nhận có nhiều hoạt tính 

sinh học như kháng khuẩn, kháng oxy hóa và 

kháng viêm. Phân đoạn n - hexan chứa chủ yếu 

các flavonoid ít phân cực, trong khi n - butanol 

cho hàm lượng flavonoid thấp nhất, gợi ý sự 

hiện diện hạn chế của các flavonoid phân cực 

cao như flavonoid dạng glycoside trong loài. 

Dữ liệu về flavonoid của Morinda parvifolia 

và chi Morinda nhìn chung còn hạn chế. Tuy 

vậy, kết quả của nghiên cứu hiện tại tương 

đồng với xu hướng ghi nhận ở loài cùng chi 

Morinda citrifolia. Nghiên cứu trên loài cùng chi 

Morinda citrifolia của Fidrianny L., cho thấy hàm 

lượng flavonoid trong chiết xuất ethyl acetat của 

quả, cành và lá (9,3; 19,8; 106,1 mg QE/g chiết 

xuất), cao hơn chiết xuất n - hexan và ethanol.15 

Sự khác biệt giữa các loài có thể bắt nguồn từ 

yếu tố di truyền, điều kiện sinh thái, giai đoạn 

thu hái và phương pháp chiết xuất. 

Hàm lượng flavonoid cao trong phân đoạn 

ethyl acetat có thể góp phần quan trọng vào 

hoạt tính kháng khuẩn. Flavonoid có thể tác 

động đến vi khuẩn theo nhiều cơ chế khác nhau 

như phá vỡ màng tế bào, ức chế enzym thiết 

yếu hoặc làm bất hoạt protein liên quan đến quá 

trình sinh trưởng của vi khuẩn. Nhiều nghiên 

cứu chỉ ra rằng, các flavonoid phân cực trung 

bình trong phân đoạn ethyl acetat như flavone, 

flavanone, isoflavone có khả năng tương tác tốt 

với màng tế bào của vi khuẩn, hoạt động như 

chất ức chế bơm efflux - một cơ chế kháng 

thuốc quan trọng ở vi khuẩn Gram dương như 

S. aureus và MRSA.16 Ngược lại, các flavonoid

ít phân cực trong phân đoạn n - hexan hoặc

flavonoid có độ phân cực cao, thường tồn tại ở

dạng glycoside trong phân đoạn n - butanol, có

thể bị hạn chế ái lực với màng lipid tế bào, từ

đó làm giảm hoạt tính kháng khuẩn. Đồng thời

trong quá trình thử nghiệm, DMSO 10% được

sử dụng làm đối chứng âm và không ghi nhận

vòng kháng khuẩn trên cả hai chủng vi khuẩn,

cho thấy hoạt tính kháng khuẩn quan sát được

hoàn toàn xuất phát từ phân đoạn cao chiết.

Khi đối chiếu với các nghiên cứu trên loài 

cùng chi, phân đoạn ethyl acetat từ cây Mặt quỷ 

thể hiện khả năng ức chế mạnh hơn trên S. 

aureus so với chiết xuất ethyl acetat từ Morinda 

citrifolia, đồng thời hiệu lực trên MRSA tốt hơn 

so với chiết xuất methanol đã được báo cáo 

trước đó.17,18 Đặc biệt, trong nghiên cứu hiện tại 

giá trị MIC của phân đoạn ethyl acetat trên 

MRSA (7,8125 mg/mL) thấp hơn so với S. 

aureus (15,625 mg/mL), cho thấy MRSA nhạy 

cảm hơn với phân đoạn này, một kết quả tương 

đối khác biệt so với xu hướng thường gặp, bởi 

vì MRSA thường khó ức chế hơn. Điều này có 

thể được lý giải bởi cơ chế tác động của 

flavonoid, liên quan đến khả năng ức chế bơm 

tống thuốc hoặc phá vỡ tính toàn vẹn của màng 

tế bào vi khuẩn, từ đó làm giảm khả năng kháng 

thuốc của MRSA theo một số tài liệu đã công 
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bố, cho thấy tiềm năng kháng khuẩn đáng chú 

ý của loài. 

Về hoạt tính kháng oxy hóa, phân đoạn ethyl 

acetat cũng là phân đoạn cao chiết thể hiện 

hoạt tính kháng oxy hóa mạnh nhất, chủ yếu là 

do sự tồn tại của các hợp chất thuộc nhóm 

flavonol (quercetin, kaempferol) và flavanone 

(hesperetin, naringenin) chứa nhiều nhóm 

hydroxyl (- OH) nên có khả năng bắt góc tự do 

mạnh. Ngược lại, phân đoạn cao n - hexan 

chứa các flavonoid kém phân cực và nhóm thế 

kỵ nước nên khả năng kháng oxy hóa thấp hơn. 

Còn phân đoạn cao n - butanol có các flavonoid 

glycoside phân cực, tuy nhiên hoạt tính kháng 

oxy hóa có thể bị hạn chế do sự cồng kềnh 

trong cấu trúc. 

Hiệu quả sinh học khác nhau giữa các phân 

đoạn cho thấy dung môi chiết đóng vai trò quyết 

định trong việc thu nhận hợp chất hoạt tính. Tuy 

nhiên, không loại trừ khả năng tồn tại các hợp 

chất khác trong phân đoạn ethyl acetat tạo tác 

dụng cộng hợp, làm tăng hiệu lực kháng khuẩn 

và kháng oxy hóa. 

Nghiên cứu hiện tại cũng ghi nhận mối tương 

quan giữa hàm lượng Flavonoid và hoạt tính 

sinh học, tương tự như kết quả thu được từ 

nghiên cứu trên loài cùng chi Morinda citrifolia. 

Điều này củng cố thêm nhận định về vai trò 

quan trọng của flavonoid trong hoạt tính kháng 

oxy hóa và kháng khuẩn của chi Morinda. Đồng 

thời, gợi mở hướng nghiên cứu tiếp tục phân 

lập, xác định cấu trúc và làm rõ cơ chế tác động 

của các hợp chất chủ đạo trong Morinda 

parvifolia. 

V. KẾT LUẬN

Phân đoạn cao chiết ethyl acetat chứa hàm

lượng flavonoid cao nhất, cũng là phân đoạn 

thể hiện họa tính kháng khuẩn và kháng oxy 

hóa tốt hơn so với hai phân đoạn còn lại. Kết 

quả nghiên cứu cũng cho thấy mối tương quan 

giữa hàm lượng flavonoid và các hoạt tính sinh 

học, góp phần khẳng định vai trò quan trọng của 

nhóm hợp chất này trong việc tạo nên tác động 

kháng khuẩn và hiệu quả kháng oxy hóa của 

cây Mặt quỷ. 

Hiện nay các công trình nghiên cứu về loài 

này, đặc biệt tại khu vực Đà Nẵng và trên phạm 

vi cả nước vẫn còn tương đối ít và chưa toàn 

diện. Những kết quả thu được trong nghiên cứu 

đã góp phần làm sáng tỏ đặc điểm hóa học và 

sinh học của loài Morinda parvifolia Bartling ex 

Candole. Do đó, nghiên cứu kỳ vọng những kết 

quả trên không chỉ là nền tảng khoa học ban 

đầu mà còn là cơ sở định hướng cho các 

nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo của loài Mặt 

quỷ trong chăm sóc sức khỏe và y học cổ 

truyền. 

VI. KIẾN NGHỊ

Các nghiên cứu tiếp theo cần tập trung phân

lập và xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ, 

đồng thời đánh giá hoạt tính sinh học của 

chúng. Bên cạnh đó, cần tiến hành các nghiên 

cứu về độc tính cấp nhằm đánh giá độ an toàn 

và khả năng ứng dụng thực tiễn của loài. Ngoài 

ra, nên mở rộng khảo sát sang các bộ phận 

khác của cây Mặt quỷ (Morinda parvifolia 

Bartling ex Candole) nhằm khai thác toàn diện 

và hiệu quả hơn tiềm năng dược liệu của loài. 

TUYÊN BỐ CỦA TÁC GIẢ 

Đạo đức nghiên cứu: 
Nghiên cứu không thực hiện trên các đối 

tượng là con người hay động vật, không thuộc 

đối tượng cần phê duyệt đạo đức nghiên cứu. 
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Nguồn tài trợ: 
Không có nguồn tài trợ. 

Xung đột lợi ích:  
Các tác giả cam kết không có xung đột lợi 

ích. 

Công bố trước đó:  
Không. 
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